
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Điện thoại GVHD

1 2121100258 Nguyễn Thị Hồng An CCQ2110H 0937756873 Hồ Thế Trận
2 2121100226 Hồ Thị Hồng Anh CCQ2110G 0776991748 SĐT: 0918061696
3 2121100074 Lê Thị Mai Anh CCQ2110C 0915475418

4 2121100084 Đỗ Thị Ngọc Ánh CCQ2110C 0328354574

5 2121100018 Lê Thị Ngọc Ánh CCQ2110A 0971623846

6 2121100079 Đổng Thị Tuyết Băng CCQ2110C 0979044502

7 2121100104 Phùng Nguyễn Gia Bảo CCQ2110C 0898628161

8 2121100228 Bùi Nguyễn Minh Châu CCQ2110G 0325732874

9 2121100075 Ngô Thị Thảo Chi CCQ2110C 0373129232

10 2121100179 Cao Thị Bích Đào CCQ2110F 0898216975

11 2121100176 Thanh Thị Đào CCQ2110F 0522074497 Nguyễn Trọng Phương
12 2121100177 Nguyễn Thị Diễm CCQ2110F 0368403719 SĐT: 0986970877

13 2121170621 Nguyễn Tiến Dũng CCQ2110J 0347882774

14 2121100261 Nguyễn Thị Gấm CCQ2110H 0382619776

15 2121100325 Nguyễn Mỹ Hân CCQ2110J 0937512117

16 2121100223 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh CCQ2110G 0333663383

17 2121100120 Phan Thị Thu Hiền CCQ2110D 0339165842

18 2121100171 Trần Thị Hiền CCQ2110E 0979036769

19 2121100030 Trương Thị Thu Hiền CCQ2110A 0328596793

20 2121100014 Võ Thị Hòa CCQ2110A 0342245401

21 2121100188 Nguyễn Đặng Ánh Hồng CCQ2110F 0345242451

22 2121100301 Đinh Thị Mỹ Hương CCQ2110I 0983686408 Nguyễn Thị Phương Dung
23 2121100012 Đoàn Thị Diễm Hương CCQ2110A 0364020361 SĐT: 0935101948
24 2121100033 Lê Thị Minh Hương CCQ2110A 0938251633

25 2121100007 Nguyễn Thị Minh Hương CCQ2110A 0972705644

26 2121100173 Nguyễn Hoàng Mai Khanh CCQ2110E 0906745297

27 2121100186 Dương Thị Kiều CCQ2110F 0384020163

28 2121100247 Lê Thị Ngọc Lam CCQ2110H 0932837791

29 2121100052 Nguyễn Thị Thanh Lan CCQ2110B 0584378029

30 2121100178 Nguyễn Thị Lê CCQ2110F 0928621291

31 2121100184 Lưu Thị Lệ CCQ2110F 0398805150

32 2121100272 Đỗ Thị Mỹ Linh CCQ2110H 0367945118

33 2122100314 Nguyễn Thị Linh CCQ2210J 0966753816 Phạm Thị Tuyết Trinh
34 2121100273 Nguyễn Thị Nhật Linh CCQ2110H 0763008307 SĐT: 0902508128
35 2121100248 Đinh Thị Loan CCQ2110H 0357668294
36 2121100276 Phan Hồng Loan CCQ2110H 0367192579
37 2121100019 Đàm Thị Diễm My CCQ2110A 0363059553
38 2121100229 Hà Thị Tuyết Ngân CCQ2110G 0387250112
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39 2121260107 Nguyễn Thị Hồng Ngọc CCQ2110J 0934387934
40 2121100087 Phan Khánh Ngọc CCQ2110C 0359851506
41 2121100096 Trần Thị Như Ngọc CCQ2110C 0862863433
42 2121100152 Đoàn Thị Bảo Nguyên CCQ2110E 0965827329
43 2121100210 Lê Thị Bích Nguyên CCQ2110F 0522383639
44 2121100182 Nguyễn Lê Uyên Nhi CCQ2110F 0921490136 Nguyễn Thị Thúy
45 2121100027 Nguyễn Thị Tuyết Nhi CCQ2110A 0327081523 SĐT: 0369743572
46 2121100175 Trần Thị Huỳnh Như CCQ2110E 0343873833
47 2121100142 Nguyễn Thị Hồng Nhung CCQ2110E 0393235540
48 2121100106 Phạm Thị Thảo Ni CCQ2110D 0522522645
49 2122100002 Lê Thị Kiều Oanh CCQ2210C 0369867660
50 2121100205 Trầm Thị Yến Oanh CCQ2110F 0333232753
51 2121100133 Nguyễn Thị Phương CCQ2110D 0335076149
52 2121100015 Chu Thị Lệ Quyên CCQ2110A 0796659992
53 2121100206 Hồ Thị Trúc Quỳnh CCQ2110F 0387748662
54 2121100144 Lượng Thị Như Quỳnh CCQ2110E 0384513680
55 2121100218 Lê Ánh Sáng CCQ2110G 0382201851 Dương Thị Nhàn
56 2121100064 Lê Phạm Kim Sứ CCQ2110B 0925480910 SĐT: 0916978401
57 2121100006 Trần Tuệ Tâm CCQ2110A 0375969167
58 2121100054 Nguyễn Thị Thảo CCQ2110B 0356465614
59 2121100065 Đào Thị Minh Thi CCQ2110B 0352579903
60 2121100183 Phạm Thị Anh Thư CCQ2110F 0325584821
61 2121100315 Trịnh Anh Thư CCQ2110I 0941864330
62 2121100168 Nguyễn Thị Thương CCQ2110E 0901360408
63 2121100181 Lê Thị Hoài Thy CCQ2110F 0785561103
64 2121100279 Nguyễn Thị Mỹ Tiên CCQ2110H 0585707933
65 2121100126 Tăng Kiều Tiên CCQ2110D 0849200270
66 2121100122 Nguyễn Thị Thu Trâm CCQ2110D 0356469673 Lê Thiên Hải
67 2121100192 Nguyễn Thị Thu Trang CCQ2110F 0394030630 SĐT: 0917561689
68 2121100078 Nguyễn Thị Mỹ Trinh CCQ2110C 0765946899
69 2121100198 Nguyễn Thị Trúc CCQ2110F 0356443134
70 2121100275 Tô Thị Cẩm Tú CCQ2110H 0373244408
71 2121100067 Lê Thị Mỹ Uyên CCQ2110B 0389130253
72 2121100123 Hồ Thị Thu Vân CCQ2110D 0339645115
73 2121100299 Nguyễn Thị Mai Vy CCQ2110I 0387817509
74 2121100046 Phạm Ngọc Tường Vy CCQ2110B 0967964331
75 2121100112 Trần Thị Kim Vy CCQ2110D 0355969735
76 2121100191 Đậu Thị Yến CCQ2110F 0903590634


